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ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN (lần 2)
Môn học: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ,

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Câu 1: Nêu đối tượng điều chỉnh của luật hành chính, luật dân sự, luật kinh tế. Lấy ví dụ 1 quan hệ xã hội là đối tượng điều chỉnh của mỗi ngành luật đó?
· LUẬT HÀNH CHÍNH: 

Khái niệm: LHClà 1ngành luật độc lập trong HTPL VN, gồm tổng thể các QPPL điều chỉnh các QHXH phát sinh trong hđ QL của cơ quan HCNN; các QHXH phát sinh trong quá trình các cơ quan NN XD và ổn định chế độ công tác nội bộ của mình; các QHXH phát sinh trong quá trình các tổ chức XH và cá nhân thực hiện hoạt động QL hành chính đối với các vấn đề cụ thể do PL quy định dựa trên PP mệnh lệnh đơn phương. (Luật hành chính là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà nướchoặc tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước.)

PP điều chỉnh: Có 1 pp: Là PP mệnh lệnh đơn phương
- Đặc trưng của pp điều chỉnh của Luật hành chính là tính mệnh lệnh được hình thành từ quan hệ “ quyền lực – phục tùng”

- Các QĐ hành chính đơn phương không phải bao giờ cũng thực hiện trên cơ sở biện pháp cưỡng chế mà được thực hiện chủ yếu thông qua pp giáo dục, thuyết phục.
Đối tượng điều chỉnh: Gồm 3 nhóm: 

a/ Nhóm 1: Nhóm quan hệ QL phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính NNthực hiện hoạt động chấp hành – điều hành trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống XH:

Ví dụ: 

· UBND cấp giấy khai sinh cho con của A

· Sở giáo dục đào tạo TPHCM kiểm tra hoạt động dạy và học tại trường THPT Hùng Vương TpHCM

· UBND quận 5 chỉ đạo phòng y tế về việc chống dịch tả        

b/ Nhóm 2:Nhóm quan hệ QL hình thành trong quá trình các cơ quan NNXD và củng cố tổ chức bộ máy, chế độ làm việc của nội bộ cơ quan nhằm đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình

            
Ví dụ: giám đốc sở công thương kỷ luật chuyên viên X của sở
c/ Nhóm 3:Nhóm QL hình thành trong quá trình các tổ chức và cá nhân được NN trao quyền thực hiện hđ QL hành chính NN trong những trường hợp cụ thể được PL quy định.
            
Ví dụ: Chủ tọa phiên tòa đang xét xử, có người gây rối trật tự tại phiên tòa. Lúc đó, Chủ tọa phiên tòa được quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (hoạt động quản lí hành chính Nhà nước) đối với người gây rối.
            
· LUẬT DÂN SỰ: 

Khái niệm: LDSlà 1ngành luật độc lập trong HTPL VN, gồm tổng thể các QPPL điều chỉnh các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hoá – tiền tệ và các quan hệ nhân thân trên cơ sở bình đẳng, độc lập của các chủ thể tham gia vào quan hệ đó.

PP điều chỉnh: Là bình đẳng ngang quyền, tự định đoạt, tự chịu trách nhiệm: Bình đẳng: các chủ thể bình đẳng với nhau về mặt pháp lý. Tự định đoạt: các chủ thể tự QĐ tham gia hoặc không tham gia vào quan hệ PL dân sự. Tự chịu trách nhiệm: Các bên tự chịu trách nhiệm với nhau và phải bồi thường thiệt hại
Đối tượng điều chỉnh: Là những nhóm quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phát sinh trong quá trình sx, phân phối, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá nhằm thoả mãn các nhu cầu về vật chất, tinh thần của các chủ thể:
+ Quan hệ tài sản: Các QHXH liên quan đến quyền sở hữu thông qua việc chiếm hữu, SD, định đoạt tài sản. Các QH tài sản có tính chất đền bù ngang giá trong trao đổi tài sản, nghĩa vụ tài sản, trách nhiệm đền bù trong và ngoài hợp đồng. Các QH về thừa kế tài sản.


Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A thuê một chiếc taxi của hãng Vinasun để đi Vũng Tàu với giá 2 triệu đồng trong 1 ngày.

+ Quan hệ nhân thân: là những quan hệ XH về lợi ích tinh thần gắn với một chủ thể nhất định gồm: quan hệ nhân thân không gắn liền với tài sản và quan hệ nhân thân gắn với tài sản

Ví dụ (quan hệ nhân thân không gắn liền với tài sản): Ðiều 53-Hiến pháp 1992 quy định công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận những vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội hay chính người dân trực tiếp thực hiện.

Ví dụ (quan hệ nhân thân gắn liền với tài sản):quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật,...
· LUẬT KINH TẾ: 
Khái niệm: là 1ngành luật độc lập trong HTPL VN, gồm tổng thể các QPPL do NN ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các QHXH phát sinh trong hđ QL của cơ quan HCNN; các QHXH phát sinh trong quá trình tổ chức, QL, điều hành, hoạt động thương mại giữa các thương nhân với nhau và với cơ quan NN có thầm quyền.

PP điều chỉnh: Luật kinh tế sử dụng và kết hợp 2 pp sau:

- PP bình đẳng, thỏa thuận: Chủ yếu điều chỉnh các QH phát sinh trong hoạt động KD, thương mại của các chủ thể KD.

- PP mệnh lệnh quyền uy: chủ yếu điều chỉnh các QH phát sinh trong quá trình cơ quan NN thực hiện chức năng QL ktế. Song pp này trong Luật kinh tế không mang tính hành chính đơn thuần mà mềm dẻo, mang tính hướng dẫn, có sự kết hợp linh hoạt với các pp khác.
Đối tượng điều chỉnh: Là các quan hệ XH có cùng tính chất, đặc điểm được luật thương mại điều chỉnh, tác động tới. Gồm 2 nhóm: 

a/ Nhóm 1: Mối quan hệ giữa các chủ thể kinh doanh và các bên liên quan phát sinh trực tiếp từ các hoạt động kinh doanh, thương mại. 



Ví dụ: Nhà sách FaHaSa mua 5000 quyển vở của công ty Vĩnh Tiến để chuẩn bị kinh doanh cho mùa khai giảng.

b/ Nhóm 2: Mối quan hệ phát sinh giữa các chủ thể kinh doanh với cơ quan NN có thẩm quyền.


Ví dụ: Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM ra quyết định giải thể công ty X.


Ví dụ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký Doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp.
Câu 2: Lấy một ví dụ về vi phạm hành chính và phân tích các yếu tố cấu thành của vi phạm hành chính đó?

* Khái niệm VPHC: là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện vi phạm quy định của của PL về QLNN mà không phải là tội phạm và theo quy định của PL hành vi đó bị xử phạt VPHC gọi tắt là xử phạt hành chính (khoản 1, điều 2, Luật xử lý VPHC năm 2012). 

* Các dấu hiệu (đặc điểm) của VPHC: 
· Chủ thể thực hiện hành vi này phải là tổ chức, các nhân có năng lực chịu trách nhiệm hành chính theo qui định của PL hành chính.

· VPHC là hành vi trái PL.

· VPHC có tính xâm phạm trật tự QLHCNN.

· Mọi hành vi VPHC đều phải có lỗi. 

· VPHC không đồng thời là tội phạm. 

· Tính bị xử phạt hành chính. 

· Chủ thể thực hiện VPHC có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

· Ví dụ về vi phạm hành chính cụ thể: Lúc 7giờ 50 phút sáng ngày 21/8/ 2015, trên đường tới cơ quan, do sắp trễ giờ làm nên anh Nguyễn Văn A, 28 tuổi, không bị tâm thần điều khiển xe máy đi vào đường một chiều ở đoạn đường Trần Hưng Đạo, bị công an giao thông giữ lại xử phạt hành chính 150 nghìn đồng.

Phân tích dấu hiệu pháp lý của vi phạm này:

· Chủ thể vi phạm pháp luật: anh Nguyễn Văn A là người có năng lực trách nhiệm pháp lý.

· Mặt khách  quan: 

· Hành vi trái pháp luật: vi phạm các quy định của luật giao thông đường bộ do nhà nước quy định: đó là cấm người điều khiển phương tiện giao thông đi vào đường ngược chiều.

· Hậu quả do hành vi gây ra: hành vi đi vào đường ngược chiều của anh A có thể gây tai nạn cho những người tham giao thông đi ngược chiều với anh.

· Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả: theo quy định của luật giao thông đường bộ, theo quy định của nghị định 34 của chính phủ về xử phạt người vi phạm luật giao thông đường bộ thì hành vi của anh A bị xử phạt hành chính là 150 nghìn đồng.
· Công cụ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật: chiếc xe máy.

· Khách thể vi phạm pháp luật:hành vi đi vào đường ngươc chiều của anh A đã vi phạm những quy tắc xử sự, những quy định trong luật giao thông đường bộ, rằng người tham gia giao thông không được điều khiển phương tiện đi vào đường ngược chiều.

· Mặt chủ quan:hành vi của anh A là vô ý đi vào đường ngược chiều, với động cơ rút ngắn thời gian đi lại nhằm mục đích đi tới công tykhông bị muộn giờ làm.
Câu 3: Phân biệt Cán bộ, Công chức, Viên chức.
Cán bộ: là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.  
Công chức: là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 
Viên chức: là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

· Đặc điểm chung của cán bộ, công chức và viên chức: Là công dân VN; Trong biên chế; Hưởng lương toàn bộ từ ngân sách NN hoặc hưởng 1 phần lương từ hoạt động sự nghiệp có thu; Làm việc trong các cơ quan NN của ĐCSVN, tổ chức CT-XH cả 3 cấp TW, tỉnh, huyện.
· Phân biệt cán bộ, công chức và viên chức:

	Stt
	Nội dung
	Cán bộ
	Công chức
	Viên chức

	1
	Cách thức
	Được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ.
	Được tuyển dụng, bổ nhiệm vào 1 ngạch, 1 chức vụ, 1 chức danh. (thi tuyển)
	Tuyển dụng theo vị trí việc làm.(xét tuyển)

	2
	Nơi làm việc
	Trong hệ thống chính trị
	- trong hệ thống chính trị 

- đơn vị sự nghiệp công lập -  lực lượng vũ trang
	Trong các đơn vị sự nghiệp công lập

	3
	Tính chất công việc
	Có chức năng lãnh đạo, quản lý; làm việc theo nhiệm kỳ.
	Làm công việc chuyên môn và lãnh đạo, quản lý;  làm việc suốt đời.
	Làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc.

	4
	Chế độ làm việc
	Biên chế ( không phải thực hiện chế độ tập sự). 
Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

	Biên chế
Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc từ chức hoặc miễn nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.


	Không biên chế, làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc.
Viên chức được đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức theo các trường hợp được quy định trong Luật Viên chức.

	5
	Nguồn chi trả lương.
	Từ ngân sách nhà nước (theo ngạch, bậc)
	Từ 2 nguồn: ngân sách nhà nước và quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật (theo ngạch, bậc).
	Từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

	6
	Hình thức xử lý kỷ luật 
	4 hình thức kỷ luật: khiển trách; cảnh cáo; cách chức; bãi nhiệm.

Việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.


	6 hình thức kỷ luật: khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; giáng chức; cách chức; buộc thôi việc. 

 

Chính phủ quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức.


	Tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau: Khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc. Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý còn có thể thêm hình thức kỷ luật “cách chức”.

Tùy thuộc vào đối tượng viên chức bị xử lý kỷ luật mà người có thẩm quyền tiến hành xử lý kỷ luật và ra quyết định xử lý kỷ luật khác nhau:

  + Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý vi phạm: người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và ra quyết định xử lý kỷ luật 

  + Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý vi phạm: người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức tiến hành xử lý kỷ luật và ra quyết định xử lý kỷ luật.

	7
	Chế độ nghỉ hưu
	Nghỉ hưu theo Bộ LLĐ nhưng tùy vào vị trí có thể kéo dài.
	Nghỉ hưu theo Bộ LLĐ.
	Nghỉ hưu theo Bộ LLĐ.

	8
	Tích chất công việc
	Thể hiện quyền lực chính trị vì làm việc trong hệ thống chính trị
	Thể hiện quyền lực chính trị vì làm việc trong hệ thống chính trị
	Thực hiện quyền chuyên môn nghề nghiệp


Câu 4: Bài tập “Ông A và bà B là vợ chồng hợp pháp, có tài sản chung 600 triệu đồng. Bà B có tài sản riêng 180 triệu đồng. Hai người có hai con chung là C (17 tuổi) và D (15 tuổi). Bà B có con riêng là E (20 tuổi, không bị bệnh tâm thần và có khả năng lao động). Năm 2005, bà B chết vì tai nạn giao thông. Bà B đã lập di chúc hợp pháp cho M (em họ) 100 triệu đồng, cho quỹ từ thiện 200 triệu đồng. Hãy chia thừa kế khi bà B chết ?” 

Tài sản thời kỳ Hôn nhân mà bà B được là: 600 triệu /2 =  300 triệu + 180 triệu tài sản riêng = 480 triệu; do đó di sản của B để lại là 480 triệu đồng.
Những người thừa kế theo pháp luật của bà B gồm A, C, D và E. Trong đó: ông A (chồng), C và D (con chưa thành niên) là những người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

Suất di sản của B là: 480 triệu / 4 = 120 triệu đồng.

Theo di chúc thì B mới chỉ định đoạt 300 triệu cho cả M và quỹ từ thiện X nên phần di sản của B còn lại là 180 triệu. Số di sản còn lại sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. 

Tài sản chia theo pháp luật: A = C = D = E = 180 triệu / 4 = 45 triệu đồng. 

Theo quy định của pháp luật thì A, C và D là những người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định tại Điều 669 BLDS. Theo đó đáng ra họ được hưởng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật là: A = C = D = 120 triệu x 2/3 =  80 triệu đồng.

Nhưng do di chúc bà B để lại cho M và quỹ từ thiện X là 300 triệu nên quyền lợi của A, C, D không được bảo đảm. Cụ thể là A, C, D chỉ mới nhận được số tài sản thừa kế là 45 triệu. Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho A, C và D thì phải lấy bớt số tiền mà M và quỹ từ thiện được hưởng để chia lại cho A, C và D.

Vậy di sản bà B để lại được chia như sau: 
A = C = D = 80 triệu đồng.

E = 45 triệu đồng.

M và quỹ từ thiện X = 480 triệu – (80 triệu x 3 + 45 triệu) = 195 triệu đồng. Trong đó: M và quỹ từ thiện X được nhận tài sản theo tỉ lệ 1:2 nên:

M = 1/3 x 195 triệu = 65 triệu đồng.

           quỹ từ thiện X = 2/3 x 195 triệu = 130 triệu đồng.

Câu 5: So sánh công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên với công ty cổ phần?

· Sự giống nhau giữa công ty TNHH MTV và doanh nghiệp tư nhân
· Đều là doanh nghiệp một chủ

· Đều thực hiện những mục đích kinh doanh

· Đều chịu sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp
· Sự khác nhau giữa công ty TNHH MTV và doanh nghiệp tư nhân
	STT
	Tiêu chí
	Công ty TNHH MTV
	Doanh nghiệp tư nhân

	1
	Chủ thể thành lập
	Do 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức đầu tư vốn, làm chủ (chủ sở hữu).
	Chỉ do 1 cá nhân đầu tư vốn (chủ doanh nghiệp).

	2
	Chế độ trách nhiệm
	Chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp thành lập công ty (trách nhiệm hữu hạn).
	Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của doanh nghiệp (trách nhiệm vô hạn).

	3
	Quyền phát hành chứng khoán
	Không đươc phát hành cổ phiếu (nhưng có thể phát hành trái phiếu nhằm tăng vốn hoạt động).
	Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào (thông thường chỉ huy động vốn bằng cách vay mượn tiền)

	4
	Quan hệ sở hữu vốn
	- Việc điều tiết vốn chỉ có thể tăng mà không thể giảm số vốn đã đăng ký (theo điều lệ của luật doanh nghiệp).

- Được góp vốn vào các công ty khác
	- Việc điều tiết vốn được thực hiện inh hoạt, có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư.

- không được góp vốn vào bất kỳ công ty nào.

	5
	Tư cách pháp nhân
	Có tư cách pháp nhân ngay từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
	Không có tư cách pháp nhân vì không thỏa mãn một trong những điều kiện cơ bản và quan trọng để có tư cách pháp nhân là tài sản của doanh nghiệp đó phải độc lập trong quan hệ với tài sản của chủ doanh nghiệp. 



	6
	Về tổ chức
	Chia thành hai loại hình tổ chức: CTTNHH một thành viên là tổ chức và CTTNHH một thành viên là cá nhân; nhưng nhìn chung công tác quản lý tổ chức được phân chia rõ ràng với cơ cấu tổ chức cụ thể nhất định.


	Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tự mình quản lý hoặc thuê người quản lý nhưng vẫn là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật. 



	7
	Quyền cho thuê doanh nghiệp
	Không có
	Có

	8
	Quyền của chủ doanh nghiệp
	Có thể thành lập nhiều công ty TNHH
	Chỉ có một doanh nghiệp tư nhân

	9
	Về lợi nhuận
	Lợi nhuận tạo ra không chỉ thuộc hoàn toàn vào chủ sở hữu công ty mà phải thiết lập chế độ thù lao, tiền lương và thưởng được quy định theo luật Doanh Nghiệp.
	Lợi nhuận tạo ra trong quá trình kinh doanh sẽ thuộc về chủ doanh nghiệp sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước thep đúng pháp luật.




· Sự giống nhau giữa TNHH nhiều thành viên và công ty cổ phần

· Đều có nhiều thành viên tham gia
· Đều có tư cách pháp nhân
· Đều thực hiện những mục đích kinh doanh

· Đều chịu sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp

· Đều có quyền chuyển cổ đông của mình theo pháp luật

· Đều chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ của doanh nghiệp

· Sự khác nhau giữa TNHH nhiều thành viên và công ty cổ phần

	STT
	Tiêu chí
	Công ty TNHH nhiều thành viên
	Công ty cổ phần

	1
	Số lượng thành viên


	Lượng thành viên tối thiểu là 2, tối đa là 50 thành viên.


	Lượng thành viên tối thiểu là 3, không giới hạn số lượng thành viên tham gia.



	2
	Vốn
	Vốn không được chia thành nhiều phần bằng nhau.


	Vốn được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.



	3
	Huy động vốn


	Muốn tăng vốn phải tăng sự đóng góp của các thành viênchứ không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.


	Phát hành chứng khoán các loại (cổ phiếu và trái phiếu) để huy động vốn.



	4
	Chuyển nhượng vốn


	Quy định chặt chẽ hơn: phải chào bán cho thành viên trong công ty trước. Trong thời gian 30 ngày nếu thành viên trong công ty không mua hoặc mua không hết, lúc này mới được chuyển nhượng cho người ngoài công ty.


	Được tự do chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật.



	5
	Cơ cấu quản trị
	Chỉ có một cơ quan quyền lực và điều hành chung là Hội đồng thành viên
	Cơ quan quyền lực và cơ quan điều hành là độc lập nhau, gồm Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty.

	6
	Tổ chức quản lí


	Cơ cấu tổ chức đơn giản hơn gồm:

- Hội đồng thành viên.

- Chủ tịch hội đồng thành viên.

- Giám đốc hoặc tổng giám đốc.

- Công ty TNHH trên 11 thành viên phải có ban kiểm soát.


	Cơ cấu tổ chức phức tạp gồm:

- Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị.

- Giám đốc hoặc tổng giám đốc.

- Công ty cổ phần có trên 11 cổ đông phải có ban kiểm soát gồm từ 3 đến 5

thành viên.




Câu 6: Hãy nêu các hành vi tham nhũng, tác hại của tham nhũng, vấn đề công khai minh bạch tại cơ quan, tổ chức, đơn vị? 

a.Khái niệm tham nhũng: Theo (Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005), tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.
Bộ luật hình sự, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã phân loại tham nhũng theo hành vi. Theo đó, những hành vi sau đây thuộc nhóm hành vi tham nhũng:
- Tham ô tài sản.

- Nhận hối lộ.

- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

- Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

- Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.

- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi.

- Nhũng nhiễu vì vụ lợi.

- Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.
b. Tác hại của tham nhũng:

 Tác hại về chính trị
Tham nhũng là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

· Hiện nay, tình hình tham nhũng ở nước ta đã ở mức nghiêm trọng, đáng báo động. Tham nhũng không chỉ xảy ra ở cấp Trung ương, ở những chương trình, dự án lớn mà còn xuất hiện nhiều trong các cấp chính quyền cơ sở - cơ quan tiếp xúc với nhân dân hằng ngày, giải quyết những công việc liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhân dân. Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khoá IX chỉ rõ: “... Điều làm cho nhân dân còn nhiều bất bình, lo lắng, bức xúc nhất hiện nay là tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn rất nghiêm trọng...”1. Tác hại nguy hiểm của tệ tham nhũng, lãng phí ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của việc thực hiện chủ trương, chính sách về kinh tế - xã hội hoặc một nhiệm vụ quản lý nhất định của Nhà nước. Tổng quát hơn, sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Nhân dân chính là động lực, chủ thể, mục đích của cách mạng.

· Để nhân dân mất niềm tin vào Đảng, tức là chúng ta đã đánh mất một sức mạnh vô cùng to lớn, thậm chí có tính chất quyết định đối với sự nghiệp cách mạng. “Nạn tham nhũng diễn ra nghiêm trọng, kéo dài, gây bất bình trong nhân dân và là một nguy cơ lớn đe doạ sự sống còn của chế độ ta, tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.

 Tác hại về kinh tế
· Tham nhũng gây thiệt hại rất lớn về tài sản của Nhà nước, của tập thể và của công dân.

Ở nước ta, trong thời gian qua, nạn tham nhũng diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước, tiền của, thời gian, công sức của nhân dân. Giá trị tài sản bị thiệt hại, bị thất thoát liên quan tới tham nhũng của mỗi vụ lên tới hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn tỉ đồng. Đó là những con số lớn và đáng lo ngại so với số thu ngân sách hằng năm của nước ta. Hậu quả của hành vi tham nhũng không chỉ là việc tài sản, lợi ích của Nhà nước, của tập thể hoặc của cá nhân bị biến thành tài sản riêng của người thực hiện hành vi tham nhũng, mà nguy hiểm hơn, hành vi tham nhũng còn gây thiệt hại, gây thất thoát, lãng phí một lượng lớn tài sản của Nhà nước, của tập thể, của công dân. Ở mức độ thấp hơn, việc một số cán bộ, công chức quan liêu, sách nhiễu đối với nhân dân trong khi thực thi công vụ, lạm dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ khiến cho nhân dân phải mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để có thể thực hiện được công việc của mình như: xin cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận, hoặc các loại giấy tờ khác... 
Tác hại về xã hội
· Tham nhũng xâm phạm, thậm chí làm thay đổi, đảo lộn những chuẩn mực đạo đức xã hội, tha hoá đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước.

Trước những lợi ích bất chính đã hoặc sẽ có được khi thực hiện hành vi tham nhũng, nhiều cán bộ, công chức đã không giữ được phẩm chất đạo đức của người cán bộ cách mạng, không phục vụ nhân dân mà hướng tới các lợi ích bất chính, bất chấp việc vi phạm pháp luật, làm trái công vụ, trái lương tâm, đạo đức nghề nghiệp. Vì vậy, tham nhũng không chỉ phát sinh ở trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai… mà còn có xu hướng lan sang các lĩnh vực từ trước tới nay ít có khả năng xảy ra tham nhũng như: văn hoá, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao... Thậm chí, cả những lĩnh vực lẽ ra không thể có tham nhũng, cả dưới góc độ đạo đức và pháp luật, như lĩnh vực phúc lợi xã hội hay bảo vệ pháp luật. Hành vi tham nhũng xảy ra không ít trong các chương trình trợ cấp cho thương binh, liệt sĩ, các gia đình chính sách; tham nhũng tiền, hàng hoá cứu trợ xã hội, trong cả xét duyệt công nhận di tích lịch sử, văn hoá, thi đua khen thưởng. Thậm chí tham nhũng còn xảy ra trong các cơ quan bảo vệ pháp luật.
c. Vấn đề công khai, minh bạch tại cơ quan, đơn vị:

Đó là ban hành, công khai và áp dụng các bộ quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo ra những khuôn mẫu, thước đo đối với cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, nhiệm vụ. Qua đó, người dân và những người xung quanh, bao gồm cả chính những đồng nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể giám sát hoạt động của họ. Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp cần đưa ra những yêu cầu về mặt thái độ và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ. Đồng thời, các hình thức xử lý trách nhiệm cũng cần được quy định rõ và tương xứng nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trên thực tế. Như vậy, khi các quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp được thực hiện một cách nghiêm túc, sẽ góp phần tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Bên cạnh đó, việc thường xuyên giáo dục, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức về công khai, minh bạch và tính liêm chính cũng cần được coi trọng. Mỗi cán bộ, công chức phải coi việc thực hiện công khai, minh bạch trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ là trách nhiệm của mình. Tính liêm chính thể hiện phẩm chất của mỗi người, song cần được coi như một yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, công chức - những người là công bộc của nhân dân và phải gương mẫu trước nhân dân để họ “nói không với tham nhũng” và phát huy tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh với những hành vi hoặc biểu hiện tiêu cực đó. Như vậy, việc nâng cao tính liêm chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện và nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện tham nhũng từ bên trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời, cần đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công khai, minh bạch, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; có chính sách truyền thông đúng đắn, hiệu quả về công khai, minh bạch và tác dụng của nó đối với công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.
Câu 7: Trình bày quan điểm và nội dung dân chủ ở cơ sở

Quan điểm:

Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng Việt Nam. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng nêu rõ: dân chủ ở cơ sở thực chất là vấn đề “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Để thực hiện dân chủ cơ sở, mọi công dân phải được đảm bảo thực hiện các quyền:

 - Quyền được biết, được thông tin;

 - Quyền được bàn bạc, tham gia, đóng góp ý kiến;

 - Quyền kiểm tra, giám sát.
Nội dung:

Dân chủ ở cơ sở là thực hiện những nội dung dân chủ một cách trực tiếp và rộng rãi, đến với từng người dân nhằm phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự công cộng.
Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đây là quy trình phản ánh quá trình từ nhận thức đến hành động; qua kiểm tra, đánh giá kết quả hành động, rồi tiếp tục nhận thức và hành động với kết quả cao hơn..
“Dân biết” ở đây được hiểu là quyền được tiếp cận thông tin một cách đầy đủ và trung thực. Qua sự nhận biết từ thông tin, dân biết được quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó mới hiểu, mới có cơ sở để “bàn”, để “làm” và để “kiểm tra”. Do vậy, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước và hệ thống chính trị cơ sở là phải thông báo thường xuyên, đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề kinh tế, xã hội của địa phương một cách sâu rộng trong nhân dân. Đó là bước cụ thể hoá quyền được thông tin của công dân quy định tại Điều 59, Hiến pháp 1992.
“Dân bàn” - là một khái niệm để chỉ quyền tham gia ý kiến của nhân dân, bàn để đi đến những quyết định trực tiếp; bàn để thực hiện; bàn để tham gia ý kiến, để từ đó cơ quan đại diện quyết định.
“Dân làm” – dân là chủ thể trực tiếp của quá trình thực hiện, khi được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, thì việc thực hiện sẽ thuận lợi. Tư tưởng là cái gốc của hành động; tư tưởng thông, hành động cách mạng của nhân dân sẽ được đẩy lên mức cao; dân hồ hởi, phấn khởi thì đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước sẽ trở thành phong trào thi đua sâu rộng và có hiệu quả trong nhân dân.
“Dân kiểm tra” – đây là vấn đề thuộc bản chất của nền dân chủ XHCN, nhân dân có quyền kiểm tra, thanh tra hoạt động của các tổ chức, cơ quan Nhà nước trong khuôn khổ pháp luật; từ công tác kiểm tra để có kiến nghị chấn chỉnh, bổ sung… với mục đích là làm cho hoạt động của các cơ quan này lành mạnh hơn, dân chủ và hiệu quả hơn./.
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